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Họ và tên Chức vụ Mail công vụ 

I LÃNH ĐẠO SỞ 

1 Phạm Hồng Sơn Giám đốc sonph.sct@ninhbinh.gov.vn 

2 Hoàng Chí Dũng Phó Giám đốc dunghc.sct@ninhbinh.gov.vn 

3 Bùi Quang Hưng Phó Giám đốc hungbq.ct@ninhbinh.gov.vn  

4 Nguyễn Thanh Bình  Phó Giám đốc binhnt.ct@ninhbinh.gov.vn  

5 Trần Thanh Minh Phó Giám đốc minhtt.sct@ninhbinh.gov.vn 

6 Đỗ Xuân Tú Phó Giám đốc tudx.sct@ninhbinh.gov.vn 

I VĂN PHÒNG SỞ 

1 Nguyễn Liên Hồng 
Chánh văn 

phòng 
hongnl.sct@ninhbinh.gov.vn 

2 Trần Đức Vượng 
Phó Chánh văn 

phòng 
vuongtd.sct@ninhbinh.gov.vn 

3 Nguyễn Tiến Dũng 
Phó Chánh văn 

phòng 
dungnt.sct@ninhbinh.gov.vn 

4 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 
Phó Chánh văn 

phòng 
tamntm.ct@ninhbinh.gov.vn  

5 Trịnh Trọng Dũng 
Phó Chánh văn 

phòng 
dungtt.ct@ninhbinh.gov.vn  

6 Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên huongttt.ct@ninhbinh.gov.vn  

7 Đinh Lan Hương Chuyên viên huongdl.sct@ninhbinh.gov.vn 

8 Đỗ Diệu Linh Chuyên viên Linhdd.sct@ninhbinh.gov.vn 

9 Trần Thị Đông Hà Chuyên viên hatt.sct@ninhbinh.gov.vn 

10 Trần Thị Thanh Nhàn Chuyên viên nhanttt.sct@ninhbinh.gov.vn 

11 Trần Thế Kiên Chuyên viên kientt.sct@ninhbinh.gov.vn 

12 Trương Thị Hải Chuyên viên haitt.sct@ninhbinh.gov.vn 

13 Nguyễn Thị Hồng Vân Chuyên viên vannth.ct@ninhbinh.gov.vn  
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III PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP 

 1 Lê Văn Cường Trưởng phòng cuonglv.sct@ninhbinh.gov.vn 

2 Phạm Ngọc Quang Phó trưởng phòng quangpn.ct@ninhbinh.gov.vn  

3 Nguyễn Huy Hoàng Phó trưởng phòng hoangnh.sct@ninhbinh.gov.vn 

4 Đỗ Anh Hậu Phó trưởng phòng hauda.sct@ninhbinh.gov.vn 

5 Đỗ Văn Thiệp Chuyên viên thiepdv.sct@ninhbinh.gov.vn 

6 Đào Loan Phương Chuyên viên phuongdl.sct@ninhbinh.gov.vn 

7 Trịnh Thị Thu Hằng Chuyên viên hangttt.sct@ninhbinh.gov.vn 

8 Phạm Chính Nghĩa Chuyên viên nghiapc.sct@ninhbinh.gov.vn 

9 Trần  Hoàng Diệu Chuyên viên dieuth.sct@ninhbinh.gov.vn 

10 Nguyễn Như Minh Tuấn Chuyên viên tuannnm.ct@ninhbinh.gov.vn 

III PHÒNG THƯƠNG MẠI 

1 Lê Văn Đông Trưởng phòng donglv.sct@ninhbinh.gov.vn 

2 Nguyễn Khải Hoàn Phó trưởng phòng hoannk.ct@ninhbinh.gov.vn  

3 Đinh Tuấn Doanh Phó trưởng phòng doanhdt.sct@ninhbinh.gov.vn 

4 Nguyễn Thành Công Phó trưởng phòng congnt.ct@ninhbinh.gov.vn  

5 Vũ Minh Tuân Phó trưởng phòng tuanvm.sct@ninhbinh.gov.vn 

6 Hà Thị Thanh Phó trưởng phòng thanhht.sct@ninhbinh.gov.vn 

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngocntb.ct@ninhbinh.gov.vn  

8 Phạm Thị Thu Hương Chuyên viên huongptt.ct@ninhbinh.gov.vn  

9 Trần Thị Thuỷ Chuyên viên thuytt.ct@ninhbinh.gov.vn  
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10 Ngô Văn Vũ Hoàng Anh Chuyên viên anhnvvh.ct@ninhbinh.gov.vn  

11 Ngô Thanh Chương Chuyên viên chuongnt.sct@ninhbinh.gov.vn 

12 Phạm Thị Hà Thanh Chuyên viên thanhpth.sct@ninhbinh.gov.vn 

13 Đặng Thị Thùy Anh Chuyên viên anhdtt.sct@ninhbinh.gov.vn 

14 Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên thangnv.sct@ninhbinh.gov.vn 

15 Đinh Thị Thúy Chuyên viên thuydt.sct@ninhbinh.gov.vn 

16 Phạm Thị Hường Chuyên viên huongpt.sct@ninhbinh.gov.vn 

17 Bùi Đức Phong Chuyên viên phongbd.sct@ninhbinh.gov.vn 

IV PHÒNG CÔNG NGHIỆP 

1 Đào Thanh Tân Trưởng phòng tandt.ct@ninhbinh.gov.vn  

2 Phan Thùy Linh P. Trưởng phòng linhpt.sct@ninhbinh.gov.vn 

3 Phạm Tuấn Hải Phó trưởng phòng haipt.sct@ninhbinh.gov.vn 

4 Hoàng Tiến Dũng Phó trưởng phòng dunght.sct@ninhbinh.gov.vn 

5 Đàm Văn Điệp Phó trưởng phòng diepdv.ct@ninhbinh.gov.vn  

6 Nguyễn Quang Hưng Phó trưởng phòng hungnq.sct@ninhbinh.gov.vn 

7 Trương Thị Xuân Chuyên viên xuantt.ct@ninhbinh.gov.vn  

8 Bùi Hoàng Hải Chuyên viên haibh.ct@ninhbinh.gov.vn  

9 Đinh Thị Thúy Chuyên viên thuydt.ct@ninhbinh.gov.vn  

10 Lâm Thị Thanh Ngân Chuyên viên nganltt.ct@ninhbinh.gov.vn  

11 Nguyễn Tiến Đạt Chuyên viên datnt.sct@ninhbinh.gov.vn 

12 Trịnh Thị Sang Chuyên viên sangtt.sct@ninhbinh.gov.vn 
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13 Phan Thị Thùy Dung Chuyên viên dungptt.sct@ninhbinh.gov.vn 

14 Trần Văn Đồng Chuyên viên dongtv.sct@ninhbinh.gov.vn 

15 Trần Thanh Tuấn Chuyên viên tuantt.sct@ninhbinh.gov.vn 

16 Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên oanhntk.sct@ninhbinh.gov.vn 

17 Nguyễn Việt Anh Chuyên viên anhnv.sct@ninhbinh.gov.vn 

18 Phạm Hồng Nam Chuyên viên namph.sct@ninhbinh.gov.vn 

19 Đào Thị Tâm Chuyên viên tamdt.sct@ninhbinh.gov.vn 

20 Nguyễn Minh Khôi Chuyên viên khoinm.sct@ninhbinh.gov.vn 

V PHÒNG NĂNG LƯỢNG 

1 Trần Đình Tân Trưởng phòng tantd.sct@ninhbinh.gov.vn 

2 Nguyễn Việt Hùng Phó trưởng phòng hungbv.sct@ninhbinh.gov.vn 

3 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó trưởng phòng huongntt.sct@ninhbinh.gov.vn 

4 Bùi Xuân Tiến Phó trưởng phòng tienbx.ct@ninhbinh.gov.vn  

5 Vũ Đức Hoàng Phó trưởng phòng hoangvd.ct@ninhbinh.gov.vn 

6 Nguyễn Văn Thắng Phó trưởng phòng thangnv.sct@ninhbinh.gov.vn 

7 Nguyễn Hải Yến Chuyên viên yennh.ct@ninhbinh.gov.vn  

8 Vũ Thị Thu Hiền Chuyên viên hienvtt.ct@ninhbinh.gov.vn  

9 Trịnh Chính Tâm Chuyên viên tamtc.ct@ninhbinh.gov.vn  

10 Nguyễn Mạnh Dũng Chuyên viên dungnm.sct@ninhbinh.gov.vn 

11 Hứa Văn Thi Chuyên viên thihv.sct@ninhbinh.gov.vn 

12 Nguyễn Ngọc Lợi Chuyên viên loinn.sct@ninhbinh.gov.vn 
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13 Nguyễn Đình Nam Chuyên viên namnd.sct@ninhbinh.gov.vn 

14 Trần Thị Thu Minh Chuyên viên minhttt.sct@ninhbinh.gov.vn 

15 Phạm Minh Chiến Chuyên viên chienpm.sct@ninhbinh.gov.vn 

VI PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU 

1 Lê Quang Tú Trưởng phòng tulq.sct@ninhbinh.gov.vn 

2 Đỗ Ngọc Tân Phó trưởng phòng tandn.ct@ninhbinh.gov.vn  

3 Vũ Công Toàn Phó trưởng phòng toanvc.sct@ninhbinh.gov.vn 

4 Hoàng Thị Thuỳ Phó trưởng phòng thuyht.ct@ninhbinh.gov.vn  

5 Nguyễn Thị Quyên Phó trưởng phòng quyennt.sct@ninhbinh.gov.vn 

6 Chu Minh Tuấn Chuyên viên tuancm.ct@ninhbinh.gov.vn  

7 Hoàng Thị Như Quỳnh Chuyên viên quynhhtn.ct@ninhbinh.gov.vn  

8 Đinh Thị Nhung Chuyên viên nhungdt.ct@ninhbinh.gov.vn  

9 Nguyễn Thị Vân Hằng Chuyên viên hangntv.sct@ninhbinh.gov.vn 

10 Vũ Ngọc Thưởng Chuyên viên thuongvn.sct@ninhbinh.gov.vn 

11 Nguyễn Thị Phương Thúy Chuyên viên thuyntp.sct@ninhbinh.gov.vn 

12 Trần Thị Hải Yến Chuyên viên yentth.sct@ninhbinh.gov.vn 
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